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Về việc ban hành Quy chế giám sát tài chính doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước
______________________________________________________
Thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 23/02/2010 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 42/2009/QH12 của Quốc hội về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật quản lý, sử dụng vốn tài sản nhà nước tại tập đoàn, tổng công ty và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 174/TB-VPCP ngày 28/6/2010 của Văn phòng Chính phủ về sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, Chỉ thị số 1568/CT-TTg ngày 19/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện kết luận số 78-KL/TW ngày 26/7/2010 của Bộ Chính trị; Để đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước về tài chính doanh nghiệp, thực hiện được vai trò của chủ sở hữu nhà nước đối với các doanh nghiệp do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành và Uỷ ban Nhân dân các tỉnh thành phố quyết định thành lập, Bộ Tài chính đã nghiên cứu, xây dựng và báo cáo Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước với các nội dung như sau:
I. Sự cần thiết phải ban hành Quy chế giám sát tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước
1. Để thực hiện việc giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước và Luật Doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg ngày 6/10/2006 về việc ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước và Quyết định số 169/2007/QĐ-TTg ngày 8/11/2007 về việc ban hành Quy chế giám sát đối với doanh nghiệp nhà nước kinh doanh thua lỗ, hoạt động không có hiệu quả. 
Thực hiện quy định tại các văn bản trên, Bộ Tài chính đã phối hợp các Bộ, ngành, Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố tiến hành đánh giá, phân loại doanh nghiệp trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán của doanh nghiệp và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào quý 4 hàng năm. Việc giám sát gián tiếp qua các báo cáo tài chính của doanh nghiệp đã từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ cương của số đông các doanh nghiệp nhà nước, đồng thời tạo ra sự phấn đấu, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, từng bước gắn việc phân phối kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp với hiệu quả công tác điều hành, quản trị doanh nghiệp. Qua công tác giám sát, cơ quan quản lý nhà nước về tài chính đã có sự cảnh báo một phần với chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước về những nguy cơ, dấu hiệu rủi ro tài chính.
2. Tuy nhiên qua triển khai thực hiện các quy định về Quy chế giám sát cũng cho thấy những vấn đề khiếm khuyết cần được bổ sung, đó là:
a) Theo quy định tại Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg và Quyết định số 169/2007/QĐ-TTg thì các tổ chức được phân cấp hoặc uỷ quyền là chủ sở hữu doanh nghiệp ( Bộ quản lý ngành, Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, Hội đồng quản trị các tập đoàn, tổng công ty nhà nước) có trách nhiệm giám sát thường xuyên, có hệ thống các hoạt động và quản lý tài chính của doanh nghiệp nhằm nắm bắt kịp thời, đầy đủ những thuận lợi, khó khăn, những tồn tại của doanh nghiệp để có giải pháp khắc phục, nâng cao khả năng cạnh tranh và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Đối với những doanh nghiệp nhà nước kinh doanh thua lỗ, hoạt động không có hiệu quả, đại diện chủ sở hữu phối hợp với cơ quan tài chính căn cứ vào báo cáo của doanh nghiệp hoặc tiến hành kiểm tra doanh nghiệp để phân tích, đánh giá, kiểm tra kết quả hoạt động kinh doanh, công tác quản lý của doanh nghiệp, từ đó kịp thời đưa ra các khuyến nghị đối với doanh nghiệp. Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg  cũng quy định việc đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp theo loại A, B, C để làm căn cứ trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi và Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành của doanh nghiệp.

Tuy nhiên trong thời gian vừa qua, các cơ quan đại diện chủ sở hữu mới chỉ tập trung vào việc phân loại, đánh giá xếp loại doanh nghiệp theo A, B, C mà chưa chú trọng đến nội dung giám sát tài chính doanh nghiệp theo quy định. Do đó đã xảy ra tình trạng một số doanh nghiệp nhà nước có vi phạm trong vấn đề quản lý vốn và tài sản nhà nước nhưng chưa được kịp thời phát hiện và có biện pháp chấn chỉnh kịp thời. Đặc biệt đối với các doanh nghiệp nhà nước kinh doanh thua lỗ, hoạt động không hiệu quả, việc giám sát chưa thực sự có kết quả để đưa ra các giải pháp xử lý phù hợp nên hiện tượng kinh doanh thua lỗ kéo dài, số lỗ luỹ kế gia tăng tại một số doanh nghiệp. 

b) Nội dung, tiêu chí giám sát doanh nghiệp theo Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg tuy đã bao quát hết các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp song lại không có các chỉ tiêu cụ thể để kịp thời phát hiện, cảnh báo rủi ro tài chính. Ngược lại Quyết định số 169/2007/QĐ-TTg đưa ra các chỉ tiêu cụ thể, chặt chẽ nhưng chỉ khi doanh nghiệp nhà nước đã rơi vào tình hình thua lỗ, kém hiệu quả. Các chỉ tiêu trong biểu mẫu báo cáo của doanh nghiệp để làm cơ sở cho chủ sở hữu và cơ quan quản lý nhà nước thực hiện đánh giá giám sát doanh nghiệp còn chưa nêu đầy đủ được các nội dung cần giám sát (ví dụ tình hình sử dụng vốn đầu tư, hiệu quả đầu tư, tình hình mở rộng ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp, tình hình huy động vốn.... ), trong đó các chỉ tiêu tài chính còn chưa đầy đủ, đồng bộ. 

c) Chưa có quy định cụ thể và phân biệt rõ trách nhiệm của chủ sở hữu, cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp trong việc thực hiện cơ chế giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

d) Chế tài xử lý đối với các vi phạm trong việc giám sát, đánh giá hiệu quả doanh nghiệp chưa cao dẫn đến tình trạng một số doanh nghiệp, Bộ ngành, Uỷ ban nhân dân tỉnh chưa làm tốt công tác giám sát, đánh giá xếp loại doanh nghiệp, chất lượng báo cáo đánh giá xếp loại chưa đạt yêu cầu, chưa đúng quy định và còn chậm trễ nhưng chưa có biện pháp xử lý. Một số doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ nhưng chưa nghiêm chỉnh thực hiện chế độ báo cáo giám sát theo quy định.

đ) Việc giám sát, báo cáo đánh giá xếp loại doanh nghiệp theo Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg thực hiện mỗi năm một lần, sau khi doanh nghiệp đã hoàn tất việc kiểm toán độc lập báo cáo tài chính nên tính kịp thời trong giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp còn hạn chế, tính cảnh báo phòng ngừa không phát huy được, kết quả giám sát đánh giá chỉ còn có ý nghĩa khắc phục hậu quả.


3. Để triển khai có hiệu quả việc đánh giá giám sát doanh nghiệp  theo đúng yêu cầu của Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 23/02/2010, Thông báo số 174/TB-VPCP ngày 28/6/2010 và Chỉ thị số 1568/CT-TTg ngày 19/8/2010 theo hướng thúc đẩy việc giám sát đánh giá định kỳ, kịp thời cảnh báo các dấu hiệu yếu kém để chủ sở hữu nhà nước có biện pháp chấn chỉnh, xử lý phù hợp với doanh nghiệp, cần thiết phải có sự bổ sung các quy định về giám sát về tài chính bên cạnh hệ thống đánh giá phân loại doanh nghiệp hiện hành.
Từ ngày 1/7/2010 Luật DNNN hết hiệu lực, do đó các Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg và Quyết định số 169/2007/QĐ-TTg cũng cần phải sửa đổi cho phù hợp. Việc  ban hành Quy chế giám sát tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước thay thế các Quyết định trên sẽ đảm bảo cho việc giám sát, đánh giá và phân loại doanh nghiệp có vốn nhà nước được liên tục. Quy chế giám sát tài chính mới sẽ khắc phục các khiếm khuyết của cơ chế hiện hành với việc ban hành các tiêu chí giám sát tài chính cụ thể tại doanh nghiệp; nội dung các tiêu chí giám sát theo hướng đánh giá đúng, đủ và sát tình hình hoạt động và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và một bước tách bạch các yêu tố xã hội. Đồng thời với việc làm rõ các chỉ tiêu báo cáo giúp doanh nghiệp thực hiện đúng quy định về báo cáo, công khai tình hình tài chính, minh bạch chính xác hơn kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Quy định mới bên cạnh các quy định về chế độ khen thưởng sẽ bổ sung các quy định cụ thể về trách nhiệm về quản lý và giám sát tài chính doanh nghiệp của Chủ sở hữu, của doanh nghiệp và của cơ quan quản lý nhà nước về tài chính.
Xuất phát từ thực tế: một số doanh nghiệp có vốn nhà nước bị lâm vào tình trạng mất cân đối tài chính nghiêm trọng ( ví dụ như Tổng công ty Xây dựng đường thuỷ, Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam), mặc dù đã có cảnh báo song do thiếu các chế tài xử lý cụ thể, đủ mạnh nên việc khôi phục tình hình tài chính tại các doanh nghiệp này chậm hoặc thậm chí xấu đi, doanh nghiệp thua lỗ nặng lâm vào tình trạng phá sản; cũng như yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ về tăng cường công tác quản lý vốn và tài sản nhà nước thông qua việc đẩy mạnh công tác quản lý và giám sát tài chính đối với các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chiếm tỷ lệ chi phối thì việc ban hành các tiêu chí giám sát tài chính gắn với hệ thống chế tài xử lý đầy đủ là cần thiết.


4. Theo quy định về quy chế làm việc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được ban hành các quy chế mang tính chất điều hành công việc cụ thể trong từng giai đoạn. Do đó việc ban hành Quy chế giám sát tài chính doanh nghiệp là phù hợp với thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ và đáp ứng được yêu cầu quản lý của nhà nước về vốn và tài sản tại doanh nghiệp cũng như thực thi chức năng giám sát tài chính của chủ sở hữu.
II. Những định hướng đổi mới trong cơ chế giám sát tài chính doanh nghiệp có vốn nhà nước.


1. Mục tiêu của cơ chế giám sát là phải đảm bảo được yêu cầu  qua kết quả giám sát  đánh giá được thực trạng tài chính của doanh nghiệp, những nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến rủi ro tài chính. Từ đó, đưa ra được những cảnh báo từ phía cơ quan quản lý nhà nước, những biện pháp từ chủ sở hữu và những hoạt động, giải pháp ngăn ngừa của doanh nghiệp để đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh.

2. Chủ thể giám sát: Phân định rõ mối quan hệ giữa 3 chủ thể thực hiện giám sát tài chính, cụ thể: 

a. Về chủ thể doanh nghiệp: Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Bộ phận tài chính kế toán có trách nhiệm tổ chức việc tự giám sát nội bộ doanh nghiệp mang tính chất thường xuyên, đột xuất theo ngày, tuần, tháng, quý, năm tuỷ theo tính chất hoạt động của doanh nghiệp. Thông qua tự giám sát để có những điều chỉnh , biện pháp tự chấn chỉnh về quản lý tài chính nói riêng, quản trị doanh nghiệp nói chung để đưa tài chính doanh nghiệp luôn trong trạng thái an toàn. 

Vai trò của bộ phận tài chính kế toán của doanh nghiệp là hết sức quan trọng vì đây là trung tâm tổng hợp, phân tích và báo cáo các thông tin về kinh tế - tài chính không chỉ cho bản thân doanh nghiệp, còn cho chủ sở hữu doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước.

b. Về chủ sở hữu doanh nghiệp: hình thành một quy trình cụ thể để chủ sở hữu có thể nắm bắt kịp thời các thông tin tài chính của doanh nghiệp do Hội đồng thành viên/ Ban Giám đốc doanh nghiệp báo cáo theo tháng, quý, năm. Đồng thời, cũng phải gắn trách nhiệm của chủ sở hữu trong việc phân tích, sử dụng báo cáo tài chính để đưa ra những đánh giá về quản trị tài chính nói riêng, quản trị doanh nghiệp nói chung từ đó có những kiến nghị, yêu cầu Ban Giám đốc doanh nghiệp/ Hội đồng thành viên thực thi để đảm bảo an toàn tài chính.

c. Về cơ quan quản lý nhà nước: Với trách nhiệm của mình, cơ quan quản lý nhà nước phải tổ chức việc kiểm tra, giám sát doanh nghiệp – chủ sở hữu trong việc chấp hành các quy định, cơ chế, chính sách tài chính doanh nghiệp. Cơ quan quản lý nhà nước phải thúc đẩy việc công khai minh bạch số liệu tài chính của doanh nghiệp theo các hình thức khác nhau, nhưng phải có lộ trình để các Tập đoàn kinh tế nhà nước, các doanh nghiệp lớn thực hiện cáo bạch thông tin như các công ty đại chúng.

 Trên cơ sở báo cáo của chủ sở hữu để có những đánh giá, tổng hợp và cảnh bảo về tình hình tài chính của từng ngành, từng doanh nghiệp. Cơ quan quản lý nhà nước còn có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư khi phát hiện nguy cơ rủi ro tài chính của doanh nghiệp lớn; đồng thời tiếp nhận để cơ cấu tài chính đối với các doanh nghiệp mới, doanh nghiệp có vốn nhà nước.

3. Hệ thống các tiêu chí giám sát tài chính phải đảm bảo đầy đủ nội dung cần thiết, có tính đến tính chất ngành nghề đảm bảo yêu cầu của từng chế dộ báo cáo.

4. Hệ thống chế tài cần được thiết kế cụ thể, đủ mạnh và rõ ràng đối với các trường hợp vi phạm, đồng thời phải gắn với quyền và trách nhiệm của từng chủ thể giám sát: doanh nghiệp, chủ sở hữu và cơ quan quản lý nhà nước để đảm bảo sự bình đẳng giữa các chủ thể. Đi đối với  hệ thống chế tài, các hình thức khen thưởng về tinh thần và lợi ích kinh tế cũng phải thiết lập phù hợp. 

III. Nguyên tắc và nội dung cơ bản của Quy chế:  


1. Nguyên tắc xây dựng dự thảo Quy chế:

a) Kế thừa các nội dung, chỉ tiêu giám sát đã được quy định tại các văn bản quy phạm hiện hành về tài chính, kế toán để giảm bớt thủ tục, nội dung công việc tại các doanh nghiệp.
b) Bổ sung các chỉ tiêu giám sát quan trọng phục vụ cho công tác phòng ngừa rủi ro, đảm bảo an toàn vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp.
c) Phân định rõ quyền và trách nhiệm chủ sở hữu và cơ quan quản lý nhà nước, chủ sở hữu và ban lãnh đạo doanh nghiệp.

d) Tăng cường các chế tài xử lý cụ thể đối với ban lãnh đạo doanh nghiệp, chủ sở hữu và cơ quan quản lý nhà nước khi vi phạm hoặc không hoàn thành nhiệm vụ giám sát tài chính doanh nghiệp.
2. Kết cấu của dự thảo Quy chế.

Quy chế được chia làm 5 Chương với 26 điều, cụ thể: 
- Chương I –  Những quy định chung;

- Chương II – Giám sát tài chính đối với doanh nghiệp; trong đó:

i. Nguyên tắc chung; 
ii.Giám sát tài chính của doanh nghiệp; 
iii. Giám sát tài chính của chủ sở hữu; 
iv. Giám sát tài chính của cơ quan tài chính doanh nghiệp. 

v. Giám sát của người lao động trong doanh nghiệp.
- Chương III –  Đánh giá và phân loại doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu.
- Chương IV- Chế độ khen thưởng, kỷ luật và công khai thông tin tài chính.
- Chương V- Tổ chức thực hiện.
3. Những nội dung cơ bản của dự thảo Quy chế giám sát tài chính doanh nghiệp.
3.1 Về mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng: 

 Ngoài các đối tượng áp dụng như tại Quy chế hiện nay (doanh nghiệp do nhà nước là chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước theo các loại hình doanh nghiệp: công ty TNHH một thành viên, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn 2 TV trở lên), dự thảo Quy chế bổ sung thêm 2 đối tượng là:
i. Các tổ chức, cá nhân được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ủy quyền, phân cấp hoặc giao thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu về vốn nhà nước, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp khác; 
ii. Cơ quan quản lý nhà nước được giao nhiệm vụ giám sát tài chính doanh nghiệp.
3.2 Về nội dung giám sát tài chính:
a) Nhằm phục vụ cho công tác giám sát tài chính doanh nghiệp, dự thảo Quy chế đã quy định các nội dung cần giám sát đối với doanh nghiệp do nhà nước là chủ sở hữu và doanh nghiệp do nhà nước giữ cổ phần chi phối bao gồm: (i) giám sát tình hình quản lý và sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp (ii) giám sát tình hình bảo toàn và phát triển vốn (iii) giám sát kết quả hoạt động kinh doanh (iv) giám sát tình hình thực hiện chính sách đối với người lao động.

- Đối với các doanh nghiệp nhà nước không nắm giữ cổ phần chi phối thực hiện các nội dung giám sát:(i) giám sát tình hình tăng giảm vốn điều lệ, đầu tư dự án, nhượng bán tài sản có giá trị lớn (ii) kết quả hoạt động kinh doanh, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu.

 Các thông tin báo cáo sẽ được quy định cụ thể tại các mẫu biểu với các chỉ tiêu rõ ràng theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

- Đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, xổ số, chứng khoán thực hiện: (i) giám sát kết quả hoạt động, khả năng thanh toán (ii) Chất lượng hoạt động của doanh nghiệp. Các thông tin mẫu biểu báo cáo sẽ được quy định cụ thể tại các biểu mầu do Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng nhà nước Việt Nam hướng dẫn.

b) Để khắc phục hạn chế của cơ chế hiện hành về tính kịp thời trong báo cáo giám sát tài chính, dự thảo Quy chế quy định thời gian báo cáo của doanh nghiệp là 6 tháng và cả năm. 

Đối với doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính, hàng quý còn phải lập báo cáo theo các chỉ tiêu giám sát nhanh để giúp cho chủ sở hữu và cơ quan quản lý nhà nước về tài chính doanh nghiệp kịp thời nắm bắt, kiểm soát được tình hình hoạt động của doanh nghiệp. 

c) Về nội dung giám sát tài chính doanh nghiệp, tổ chức thực hiện giám sát tài chính doanh nghiệp và trách nhiệm của các cơ quan trong việc giám sát tài chính doanh nghiệp.

- Dự thảo Quy chế đã quy định trách nhiệm giám sát tài chính của từng đối tượng: chủ sở hữu, cơ quan quản lý nhà nước về tài chính và doanh nghiệp, theo đó:
+ Đối với chủ sở hữu phải nắm được thực trạng tình hình huy động vốn, quản lý và sử dụng vốn, khả năng bảo toàn vốn chủ sở hữu, đánh giá các chỉ tiêu giới hạn về an toàn tài chính; đưa ra những biện pháp chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý tài chính tại doanh nghiệp; đồng thời báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về tài chính tình hình tài chính doanh nghiệp để phối hợp có giải pháp xử lý trong trường hợp doanh nghiệp mất an toàn về tài chính. 
+ Đối với cơ quan quản lý nhà nước về tài chính phải tổng hợp tình hình, đưa ra những cảnh báo, đề xuất và kiến nghị gửi chủ sở hữu để tăng cường công tác giám sát, kiểm tra tài chính doanh nghiệp; đồng thời qua các báo cáo giám sát tài chính doanh nghiệp của chủ sở hữu và báo cáo giám sát tài chính chuyên đề về quản lý tài chính doanh nghiệp tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tình hình quản lý và sử dụng vốn và tài sản nhà nước, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và thực trạng tài chính doanh nghiệp.

+ Đối với Hội đồng thành viên, Ban Điều hành doanh nghiệp phải nghiên cứu, xây dựng quy chế tự giám sát tài chính tại doanh nghiệp, quy chế giám sát các công ty con; chủ động tổ chức thực hiện giám sát tài chính tại các công ty con; kịp thời có biện pháp tự chấn chỉnh, xử lý các vi phạm trong công tác quản lý và quản trị tài chính tại doanh nghiệp theo đúng quy định của nhà nước về tài chính doanh nghiệp và điều lệ công ty; tuân thủ và thực hiện đúng các yêu cầu, chỉ đạo của chủ sở hữu và kiến nghị của cơ quan quản lý tài chính doanh nghiệp về việc chấn chỉnh, xử lý các vấn đề về tài chính doanh nghiệp; kịp thời báo cáo với chủ sở hữu và Bộ Tài chính các vấn đề phát sinh vượt quá thẩm quyền.

+ Dự thảo Quy chế còn quy định trách nhiệm giám sát của ban kiểm soát nội bộ, Kiểm soát viên, người đại diện vốn của công ty mẹ, người lao động trong doanh nghiệp trong việc giám sát hoạt động của doanh nghiệp.

d) Về chế tài xử lý (chương IV): dự thảo Quy chế đưa ra các chế tài xử lý cụ thể khi doanh nghiệp, chủ sở hữu ( Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố, Bộ Tài chính) và cơ quan quản lý nhà nước về tài chính doanh nghiệp chưa làm tròn trách nhiệm về giám sát tài chính doanh nghiệp theo quy định, cụ thể là:
+ Doanh nghiệp không thực hiện chế độ báo cáo giám sát đúng quy định từ 1 đến 2 lần thì Chủ tịch Hội đồng thành viên, các thành viên Hội đồng thành viên, Ban điều hành doanh nghiệp bị khiển trách hoặc cảnh cáo và không được khen thưởng, không được nâng bậc lương hoặc nâng ngạch theo quy định; trường hợp tái phạm, Chủ tịch Hội đồng thành viên, các thành viên Hội đồng thành viên, Ban điều hành doanh nghiệp bị hạ bậc lương hoặc bị cách chức.

+ Doanh nghiệp không trung thực trong báo cáo giám sát hoặc không thực hiện các khuyến nghị, giải pháp của chủ sở hữu và cơ quan quản lý nhà nước về tài chính doanh nghiệp khi thực hiện giám sát để doanh nghiệp tiếp tục bị mất an toàn tài chính, hoạt động kinh doanh tiếp tục thua lỗ thì Chủ tịch Hội đồng thành viên, các thành viên Hội đồng thành viên, Ban điều hành doanh nghiệp bị cách chức, thay thế.
+ Doanh nghiệp bị mất an toàn tài chính 2 năm liên tục mà vẫn thua lỗ (sau khi thực hiện giám sát) thì phải thực hiện chuyển đổi sở hữu hoặc giải thể, phá sản theo quy định. 
+ Chủ sở hữu doanh nghiệp và Thủ trưởng cơ quan được uỷ quyền thực hiện quyền của chủ sở hữu trong giám sát tài chính doanh nghiệp nếu không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị xem xét, kiến nghị Thủ trưởng cơ quan cấp trên áp dụng các hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, cách chức theo quy định của Luật cán bộ, công chức, viên chức.


+ Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về tài chính doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ trong trường hợp không thực hiện giám sát, cảnh báo kịp thời theo quy định đối với các trường hợp doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn tài chính dẫn đến thất thoát vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp.

IV. Các ý kiến tham gia:

Bộ Tài chính đã gửi dự thảo Tờ trình và Quyết định lấy ý kiến tham gia của các Bộ ngành liên quan như: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp. Về cơ bản các ý kiến tham gia đều nhất trí với nội dung dự thảo. Bộ Tài chính đã tiếp thu một số ý kiến tham gia và đã chỉnh sửa vào dự thảo tờ trình và dự thảo Quyết định.
Đối với một số ý kiến chưa thống nhất, Bộ Tài chính xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ như sau:
......................................................................................................................
Bộ Tài chính đã dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu theo các nội dung nêu trên.
Kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định./. 
	Nơi nhận:
	BỘ TRƯỞNG

	- Như trên;
	

	- Văn phòng Chính phủ
	

	- Bộ KH và ĐT;
	

	- Bộ Nội vụ;
	

	- Bộ Tư pháp;
	

	- Lưu VT, TCDN.
	

	
	               


Cục Tài chính doanh nghiệp
Trình Bộ ( Anh Hiếu)
V/v dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

về việc giám sát tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước là chủ sở

hữu và doanh nghiệp có vốn của nhà nước

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại cuộc họp ngày 15/3/2011, Cục Tài chính doanh nghiệp đã chỉnh sửa Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giám sát tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước là chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn góp chi phối của nhà nước, theo đó Cục Tài chính doanh nghiệp đã chỉnh sửa một số vấn đề sau:

- Về phạm vi và đối tượng áp dụng: bao gồm doanh nghiệp do nhà nước sở hữu và doanh nghiệp có vốn của nhà nước.
- Về cấp độ giám sát: phân định rõ trách nhiệm giám sát của từng đơn vị: Hội đồng thành viên của doanh nghiệp, Bộ quản lý ngành hoặc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cơ quan quản lý về tài chính doanh nghiệp.
- Về chế tài xử lý: quy định rõ các hình thức xử lý vi phạm trong từng trường hợp cá nhân và tổ chức không hoàn thành nhiệm vụ giám sát.

Trình Bộ xem xét và cho ý kiến chỉ đạo để Cục Tài chính doanh nghiệp hoàn chỉnh trước khi báo cáo Bộ lấy ý kiến tham gia của các Bộ ngành, địa phương và doanh nghiệp./.









Ngày   5 /4/2011

                                                                                       Cục TCDN

	Bé tµi chÝnh
	céng hßA x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

	CỤC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
	§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

	________
	___________________________

	Số:                   /TCDN - NV3
	

	V/v lấy ý kiến tham gia về dự thảo Quyết định của TTCP
	Hµ Néi, ngµy        th¸ng     n¨m 2011


                    KÝnh göi: Cục Tin học và thống kê tài chính
Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Cục Tài chính doanh nghiệp đã dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giám sát tài chính doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Để đảm bảo quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy định, Cục Tài chính doanh nghiệp đề nghị Cục Tin học và thống kê tài chính cho đăng tải dự thảo văn bản trên lên Trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính để lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Thời gian đăng tải văn bản kể từ ngày        /4/2011. Xin cảm ơn sự hợp tác của quý Cục./.           

	N¬i nhËn:
	 KT. CỤC TRƯỞNG

	- Nh­ trªn;
	PHÓ CỤC TRƯỞNG

	- L­u: VT, TCDN.
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	Đặng Quyết Tiến


Cục Tài chính doanh nghiệp





     Trình Bộ ( Anh Hiếu)
                        V/v dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
           về việc giám sát tài chính đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước 

                           và doanh nghiệp nhà nước giữ quyền chi phối
Thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 23/02/2010 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 42/2009/QHH12 của Quốc hội về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật quản lý, sử dụng vốn tài sản nhà nước tại tập đoàn, tổng công ty và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 174/TB-VPCP ngày 28/6/2010 của Văn phòng Chính phủ về sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, Chỉ thị số 1568/CT-TTg ngày 19/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện kết luận số 78-KL/TW ngày 26/7/2010 của Bộ Chính trị;  Cục Tài chính doanh nghiệp đã dự thảo tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế giám sát tài chính doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và doanh nghiệp nhà nước giữ quyền chi phối. Trên cơ sở ý kiến tham gia của Vụ Pháp chế, Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán ( kèm theo), Cục Tài chính doanh nghiệp đã tiếp thu và hoàn chỉnh dự thảo Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

Cục Tài chính doanh nghiệp xin báo cáo Bộ như sau:

I. Sự cần thiết phải ban hành Quy chế:
1. Để thực hiện việc giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước và Luật Doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg ngày 6/10/2006 về việc ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước và Quyết định số 169/2007/QĐ-TTg ngày 8/11/2007 về việc ban hành Quy chế giám sát đối với doanh nghiệp nhà nước kinh doanh thua lỗ, hoạt động không có hiệu quả.

 Thực hiện quy định tại các văn bản trên, hàng năm Bộ Tài chính đã phối hợp các Bộ, ngành, Uỷ ban Nhân dân tỉnh thành phố tiến hành đánh giá, phân loại doanh nghiệp trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán của doanh nghiệp và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào quý 4 hàng năm. Việc giám sát gián tiếp qua các báo cáo tài chính của doanh nghiệp đã góp phần từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ cương của số đông doanh nghiệp nhà nước, đồng thời tạo ra sự phấn đấu, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, từng bước gắn việc phân phối kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp với hiệu quả công tác điều hành, quản trị doanh nghiệp. Qua công tác giám sát, cơ quan quản lý nhà nước về tài chính đã có sự cảnh báo một phần với chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước về những nguy cơ dấu hiệu rủi ro tài chính.

Qua việc thực thi Quy chế giám sát hiện hành đã cho thấy những vấn đề khiếm khuyết cần được bổ sung, đó là:

a) Theo quy định tại Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg và Quyết định số 169/2007/QĐ-TTg thì các tổ chức được phân cấp hoặc uỷ quyền là chủ sở hữu doanh nghiệp ( Bộ quản lý ngành, Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, Hội đồng quản trị các tập đoàn, tổng công ty nhà nước) có trách nhiệm giám sát thường xuyên, có hệ thống các hoạt động và quản lý tài chính của doanh nghiệp nhằm nắm bắt kịp thời, đầy đủ những thuận lợi, khó khăn, những tồn tại của doanh nghiệp để có giải pháp khắc phục, nâng cao khả năng cạnh tranh và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Đối với những doanh nghiệp nhà nước kinh doanh thua lỗ, hoạt động không có hiệu quả, đại diện chủ sở hữu phối hợp với cơ quan tài chính căn cứ vào báo cáo của doanh nghiệp hoặc tiến hành kiểm tra doanh nghiệp để phân tích, đánh giá, kiểm tra kết quả hoạt động kinh doanh, công tác quản lý của doanh nghiệp, từ đó kịp thời đưa ra các khuyến nghị đối với doanh nghiệp. Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg  cũng quy định việc đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp theo loại A,B,C để làm căn cứ trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi và Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành của doanh nghiệp.

Tuy nhiên trong thời gian vừa qua, các cơ quan đại diện chủ sở hữu mới chỉ tập trung vào việc phân loại, đánh giá xếp loại doanh nghiệp theo A,B,C mà chưa chú trọng đến nội dung giám sát tài chính doanh nghiệp theo quy định. Do đó đã xảy ra tình trạng một số doanh nghiệp nhà nước có vi phạm trong vấn đề quản lý vốn và tài sản nhà nước nhưng chưa được kịp thời phát hiện và có biện pháp chấn chỉnh kịp thời. Nhất là đối với các doanh nghiệp nhà nước kinh doanh thua lỗ, hoạt động không hiệu quả, việc giám sát chưa thực sự có kết quả để đưa ra các giải pháp xử lý phù hợp nên hiện tượng kinh doanh thua lỗ kéo dài, số lỗ luỹ kế gia tăng tại một số doanh nghiệp. 
b) Nội dung giám sát doanh nghiệp theo Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg và Quyết định số 169/2007/QĐ-TTg còn chung chung. Các chỉ tiêu trong biểu mẫu báo cáo của doanh nghiệp để làm cơ sở cho chủ sở hữu và cơ quan quản lý nhà nước thực hiện đánh giá giám sát doanh nghiệp còn sơ sài, chưa nêu đầy đủ được các nội dung cần giám sát ( ví dụ tình hình sử dụng vốn đầu tư, hiệu quả đầu tư, tình hình mở rộng ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp, tình hình huy động vốn.... ). 
c) Chưa quy định cụ thể và phân biệt rõ trách nhiệm của chủ sở hữu, cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp trong việc thực hiện cơ chế giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

d) Chế tài xử lý đối với các vi phạm trong việc giám sát, đánh giá hiệu quả doanh nghiệp chưa cao, do đó dẫn đến tình trạng một số doanh nghiệp, Bộ ngành, Uỷ ban nhân dân tỉnh chưa làm tốt công tác giám sát, đánh giá xếp loại doanh nghiệp, chất lượng báo cáo đánh giá xếp loại chưa đạt yêu cầu, chưa đúng quy định và còn chậm trễ nhưng chưa có biện pháp xử lý. Một số doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ nhưng chưa nghiêm chỉnh thực hiện chế độ báo cáo giám sát theo quy định.
đ) Việc giám sát, báo cáo đánh giá xếp loại doanh nghiệp theo Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg thực hiện mỗi năm một lần, sau khi doanh nghiệp đã hoàn tất việc kiểm toán độc lập báo cáo tài chính nên tính kịp thời trong giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp còn hạn chế, tính cảnh báo phòng ngừa không phát huy được, kết quả giám sát đánh giá chỉ còn có ý nghĩa khắc phục hậu quả.


Để triển khai một cách có hiệu quả việc đánh giá giám sát doanh nghiệp  theo đúng yêu cầu của Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 23/02/2010, Thông báo số 174/TB-VPCP ngày 28/6/2010 và Chỉ thị số 1568/CT-TTg ngày 19/8/2010 theo hướng thúc đẩy việc giám sát đánh giá định kỳ, kịp thời cảnh báo các dấu hiệu yếu kém để chủ sở hữu nhà nước có biện pháp xử lý đối với doanh nghiệp, cần thiết phải bổ sung các quy định về giám sát về tài chính bên cạnh hệ thống đánh giá phân loại doanh nghiệp hiện hành.

Việc ban hành Quy chế giám sát tài chính sẽ góp phần bổ sung cho việc giám sát, phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước theo quy định hiện hành, đảm bảo được yêu cầu giám sát, quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp trong giai đoạn các doanh nghiệp nhà nước chuyển sang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và hệ thống các văn bản quy phạm cơ sở nền tảng cho xây dựng tiêu chí giám sát chung thay thế chính sách hiện hành đang được nghiên cứu xây dựng như quy định về phân cấp chủ sở hữu nhà nước, quy định về tiền lương của doanh nghiệp hay quy chế quản lý tài chính doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu.


Theo quy định về quy chế làm việc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được ban hành các quy chế mang tính chất điều hành công việc cụ thể trong từng giai đoạn. Do đó việc ban hành Quy chế giám sát tài chính doanh nghiệp là phù hợp với thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ và đáp ứng được yêu cầu quản lý của nhà nước về vốn và tài sản tại doanh nghiệp cũng như thực thi chức năng giám sát tài chính của chủ sở hữu.
2. Trên thực tế một số doanh nghiệp có vốn nhà nước bị lâm vào tình trạng mất cân đối tài chính nghiêm trọng ( ví dụ như Tổng công ty Dâu tằm tơ, Tổng công ty Xây dựng đường thuỷ, Tập đoàn Vinashin ), nên mặc dù đã có cảnh báo song do thiếu các biện pháp giám sát cụ thể và chế tài xử lý nên việc khôi phục tình hình tài chính tại các doanh nghiệp này chậm hoặc thậm chí xấu đi, doanh nghiệp thua lỗ nặng lâm vào tình trạng phá sản.

II. Nguyên tắc và nội dung cơ bản của Quy chế:
  
1. Nguyên tắc xây dựng dự thảo Quy chế:

a) Kế thừa các chỉ tiêu quy định tại các văn bản hiện hành.

b) Bổ sung các chỉ tiêu giám sát quan trọng phục vụ cho công tác phòng ngừa rủi ro, đảm bảo an toàn vốn nhà nước.

c) Phân định rõ trách nhiệm chủ sở hữu và cơ quan quản lý nhà nước, chủ sở hữu và ban lãnh đạo doanh nghiệp.

d) Tăng cường chế tài xử lý.
2. Nội dung cơ bản của Quy chế:

a) Kết cấu của dự thảo Quy chế gồm 8 điều, bao gồm: Phạm vi và đối tượng áp dụng; Nội dung báo cáo, thời gian báo cáo và nơi nhận báo cáo; Cơ quan thực hiện giám sát và nội dung giám sát tài chính doanh nghiệp; Giám sát tài chính doanh nghiệp của chủ sở hữu; Giám sát tài chính doanh nghiệp của cơ quan quản lý nhà nước về tài chính doanh nghiệp ( Bộ Tài chính); Trách nhiệm của Hội đồng thành viên, Ban điều hành doanh nghiệp trong việc thực thi quy chế giám sát tài chính doanh nghiệp; Xử lý vi phạm quy chế giám sát tài chính; Tổ chức thực hiện.
b) Nội dung cụ thể:
b.1. Về phạm vi và đối tượng áp dụng:


Đối tượng áp dụng Quy chế là (i) doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và các doanh nghiệp nhà nước giữ quyền chi phối thuộc các tập đoàn, tổng công ty, công ty do Thủ tướng Chính phủ, Bộ quản lý ngành, Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước làm chủ sở hữu (ii) các tổ chức, cá nhân được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền, phân cấp hoặc giao thực hiện các quyền và nghĩa vụ chủ sở hữu đối với các doanh nghiệp nêu trên. 


Đối với các doanh nghiệp nhà nước không nắm giữ quyền chi phối, việc giám sát tài chính được thực hiện theo các quy định tại Điều lệ và Quy chế tài chính của doanh nghiệp.

b.2. Về các nội dung cơ bản dự thảo Quy chế:

- Nhằm phục vụ cho công tác giám sát gắn với yêu cầu công khai, minh bạch tài chính doanh nghiệp, dự thảo Quy chế đã bổ sung một số thông tin mà doanh nghiệp cần báo cáo như: danh mục dự án đầu tư và các nguồn vốn đầu tư, tình hình huy động vốn và sử dụng vốn huy động, tình hình đầu tư ra ngoài doanh nghiệp, tình hình đầu tư vào các ngành nghề kinh doanh chính, ngành nghề kinh doanh khác, tình hình bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, tình hình tăng ( giảm) hoặc chuyển nhượng vốn điều lệ, tình hình quản lý và sử dụng tài sản là đất đai.


- Để khắc phục hạn chế của cơ chế hiện hành về tính kịp thời trong báo cáo giám sát tài chính, dự thảo Quy chế quy định thời gian báo cáo của doanh nghiệp là 6 tháng và cả năm. 

Đối với doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính, hàng quý còn phải lập báo cáo theo các chỉ tiêu giám sát nhanh để giúp cho chủ sở hữu và cơ quan quản lý nhà nước về tài chính doanh nghiệp kịp thời nắm bắt, kiểm soát được tình hình hoạt động của doanh nghiệp. 


- Về nội dung giám sát tài chính doanh nghiệp, tổ chức thực hiện giám sát tài chính doanh nghiệp và trách nhiệm của các cơ quan trong việc giám sát tài chính doanh nghiệp:

Dự thảo Quy chế đã quy định đối với từng đối tượng: chủ sở hữu, cơ quan quản lý nhà nước và Hội đồng thành viên, Ban lãnh đạo doanh nghiệp, theo đó:
+ Đối với chủ sở hữu doanh nghiệp ( Điều 4 dự thảo Quy chế) phải nắm được thực trạng tình hình huy động vốn, quản lý và sử dụng vốn, khả năng bảo toàn vốn chủ sở hữu, đánh giá các chỉ tiêu giới hạn về an toàn tài chính; đưa ra những biện pháp chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý tài chính tại doanh nghiệp; đồng thời báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) tình hình tài chính doanh nghiệp để phối hợp có giải pháp xử lý trong trường hợp doanh nghiệp mất an toàn về tài chính. 
+ Đối với cơ quan quản lý nhà nước về tài chính doanh nghiệp - Bộ Tài chính ( Điều 5 dự thảo Quy chế) phải tổng hợp tình hình, đưa ra những cảnh báo, đề xuất và kiến nghị gửi chủ sở hữu để tăng cường công tác giám sát, kiểm tra tài chính doanh nghiệp; đồng thời qua các báo cáo giám sát tài chính doanh nghiệp của chủ sở hữu và báo cáo giám sát tài chính chuyên đề về quản lý tài chính doanh nghiệp tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tình hình quản lý và sử dụng vốn và tài sản nhà nước, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và thực trạng tài chính doanh nghiệp.

+ Đối với Hội đồng thành viên, Ban Điều hành doanh nghiệp ( Điều 6 dự thảo Quy chế) phải nghiên cứu, xây dựng quy chế tự giám sát tài chính tại doanh nghiệp, quy chế giám sát các công ty con, công ty nắm cổ phần chi phối; chủ động tổ chức thực hiện giám sát tài chính tại các công ty con, công ty nắm cổ phần chi phối; kịp thời có biện pháp tự chấn chỉnh, xử lý các vi phạm trong công tác quản lý và quản trị tài chính tại doanh nghiệp theo đúng quy định của nhà nước về tài chính doanh nghiệp và điều lệ công ty; tuân thủ và thực hiện đúng các yêu cầu, chỉ đạo của chủ sở hữu và kiến nghị của cơ quan quản lý tài chính doanh nghiệp về việc chấn chỉnh, xử lý các vấn đề về tài chính doanh nghiệp; kịp thời báo cáo với chủ sở hữu và Bộ Tài chính các vấn đề phát sinh vượt quá thẩm quyền.


- Về chế tài xử lý: 
dự thảo Quy chế đưa ra các chế tài xử lý cụ thể khi doanh nghiệp, chủ sở hữu ( Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố, Bộ Tài chính) và cơ quan quản lý nhà nước về tài chính doanh nghiệp chưa làm tròn trách nhiệm về giám sát tài chính doanh nghiệp theo quy định, cụ thể là:

+ Doanh nghiệp không thực hiện chế độ báo cáo giám sát đúng quy định từ 1 đến 2 lần thì Chủ tịch Hội đồng thành viên, các thành viên Hội đồng thành viên, Ban điều hành doanh nghiệp bị khiển trách hoặc cảnh cáo và không được khen thưởng, không được nâng bậc lương hoặc nâng ngạch theo quy định; trường hợp tái phạm, Chủ tịch Hội đồng thành viên, các thành viên Hội đồng thành viên, Ban điều hành doanh nghiệp bị hạ bậc lương hoặc bị cách chức.


  + Doanh nghiệp không trung thực trong báo cáo giám sát hoặc không thực hiện các khuyến nghị, giải pháp của chủ sở hữu và cơ quan quản lý nhà nước về tài chính doanh nghiệp khi thực hiện giám sát để doanh nghiệp tiếp tục bị mất an toàn tài chính, hoạt động kinh doanh tiếp tục thua lỗ thì Chủ tịch Hội đồng thành viên, các thành viên Hội đồng thành viên, Ban điều hành doanh nghiệp bị cách chức, thay thế.


+ Doanh nghiệp bị mất an toàn tài chính 2 năm liên tục mà vẫn thua lỗ (sau khi thực hiện giám sát) thì phải thực hiện chuyển đổi sở hữu hoặc giải thể, phá sản theo quy định. 
- Chủ sở hữu doanh nghiệp và Thủ trưởng cơ quan được uỷ quyền thực hiện quyền của chủ sở hữu trong giám sát tài chính doanh nghiệp nếu không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị xem xét, kiến nghị Thủ trưởng cơ quan cấp trên áp dụng các hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, cách chức theo quy định của Luật cán bộ, công chức, viên chức

- Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về tài chính doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ trong trường hợp không thực hiện giám sát, cảnh báo kịp thời theo quy định đối với các trường hợp doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn tài chính dẫn đến thất thoát vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp.


b.3.Về tổ chức thực hiện:

 Để triển khai thực hiện Quy chế giám sát tài chính doanh nghiệp, đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cho các Bộ, ngành như sau:
- Bộ Tài chính chủ trì cùng các Bộ, ngành hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện Quy chế; phối hợp với Bộ Nội vụ kiện toàn hệ thống quản lý nhà nước về tài chính doanh nghiệp để thực hiện được nhiệm vụ giám sát tài chính doanh nghiệp, hỗ trợ chủ sở hữu doanh nghiệp quản lý hiệu quả vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp theo Quy chế.

- Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về khen thưởng, kỷ luật đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, các thành viên Hội đồng thành viên, Ban điều hành của công ty mẹ Tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước trong việc thực hiện Quy chế.


- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Tổng Giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quy chế.

III. Những vấn đề chưa thống nhất cần làm rõ:

1. Về thống nhất một cơ chế thay thế các Quy chế giám sát:

Cục Tài chính doanh nghiệp thống nhất kiến nghị của Vụ Pháp chế, tuy nhiên như phân tích tại điểm 1 (I) việc ban hành một văn bản quy phạm thay thế phải chờ các quy định mang tính chất nguyên tắc cơ bản về phân cấp quyền chủ sở hữu ( Nghị định thay thế Nghị định số 132/2006/NĐ-CP). Do đó để khắc phục kịp thời những khiếm khuyết về cơ chế giám sát hiện nay, trước mắt cần phải ban hành ngay Quy chế giám sát tài chính doanh nghiệp. Tại tờ trình Cục Tài chính doanh nghiệp báo cáo Bộ đây là Quy chế bổ sung về các tiêu chí giám sát tài chính.
2. Về nội dung giám sát tài chính của cơ quan quản lý nhà nước ( Bộ Tài chính), khi nào sẽ cần cảnh báo với chủ sở hữu: nội dung này đã được quy định tại khoản 6 Điều 5 dự thảo Quy chế.  
3. Về quy định hệ số nợ /vốn chủ sở hữu:
Cục Tài chính doanh nghiệp đã tiếp thu và căn cứ vào thông lệ giám sát các khoản nợ vay của các tổ chức quốc tế ADB, IMF, WB... đồng thời căn cứ vào quy định hiện hành tại Thông tư số 117/2010/BTC-TCDN doanh nghiệp được huy động không quá 3 lần vốn chủ sở hữu ( vốn điều lệ) do đó nếu hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu vượt quá 3 lần, từ 4 lần trở lên phải có sự cảnh báo. 

Trình Bộ xem xét, chỉ đạo để gửi lấy ý kiến tham gia của các Bộ, ngành./.







Ngày       /10/2010

                                                                              Cục TCDN 
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